
Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232040278001] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch khu trung tâm đô
thị
- [QH020] Nguyễn Thị
Hồng   Thu (Giảng
chính)
- [QH022] Mã Văn
Phúc (Giảng chính)
- [QH030] Lê Thị Bích

- [232031021001] Đồ
án Kiến trúc 8 - Công
nghiệp
- [KT054] Đinh Trần Gia
Hưng (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC

- [232040278001] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch khu trung tâm đô
thị
- [QH020] Nguyễn Thị
Hồng   Thu (Giảng
chính)
- [QH022] Mã Văn
Phúc (Giảng chính)
- [QH030] Lê Thị Bích

- [232031021001] Đồ
án Kiến trúc 8 - Công
nghiệp
- [KT054] Đinh Trần Gia
Hưng (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Trang 1

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232040278001] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch khu trung tâm đô
thị
- [QH020] Nguyễn Thị
Hồng   Thu (Giảng
chính)
- [QH022] Mã Văn
Phúc (Giảng chính)
- [QH030] Lê Thị Bích

- [232031021001] Đồ
án Kiến trúc 8 - Công
nghiệp
- [KT054] Đinh Trần Gia
Hưng (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC

- [232040278001] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch khu trung tâm đô
thị
- [QH020] Nguyễn Thị
Hồng   Thu (Giảng
chính)
- [QH022] Mã Văn
Phúc (Giảng chính)
- [QH030] Lê Thị Bích

- [232031021001] Đồ
án Kiến trúc 8 - Công
nghiệp
- [KT054] Đinh Trần Gia
Hưng (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232051204001] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232052020001] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232052020001] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232040268001] Đồ
án quy hoạch 4 - Thiết
kế cảnh quan
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng
chính)
- [QT001] Vũ Việt   Anh
(Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232040268001] Đồ
án quy hoạch 4 - Thiết
kế cảnh quan
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng
chính)
- [QT001] Vũ Việt   Anh
(Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Trang 2

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232051204001] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232052020001] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232052020001] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232040268001] Đồ
án quy hoạch 4 - Thiết
kế cảnh quan
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng
chính)
- [QT001] Vũ Việt   Anh
(Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232040268001] Đồ
án quy hoạch 4 - Thiết
kế cảnh quan
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng
chính)
- [QT001] Vũ Việt   Anh
(Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 15
(19h30-20h15)

Trang 3

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A.104 - CLC -
A.104 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

- [232010218001] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)

- [232010218012] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T29 (21/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232530011201]
Nguyên lý kiến trúc dân
dụng - công nghiệp
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

Trang 4

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232010218001] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)

- [232010218012] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T29 (21/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232530011201]
Nguyên lý kiến trúc dân
dụng - công nghiệp
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A202 - A202
(S/chứa: 90) - [232310001212] Cơ sở

văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232051204004] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232310001212] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232052011003] Tổ
chức thi công 2
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232310001212] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 13/03/2024; Thứ
Tư; Tiết 7-11; Phòng:
A202

Trang 5

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232310001212] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232051204004] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232310001212] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232052011003] Tổ
chức thi công 2
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232310001212] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 13/03/2024; Thứ
Tư; Tiết 7-11; Phòng:
A202

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

Trang 6

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A202 - A202
(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

- [232030018001]
Nguyên lý thiết kế kiến
trúc
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)

- [232031006001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT115] Đàm Huỳnh
Quốc Vũ (Giảng chính)
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT090] Vũ Tiến An
(Giảng chính)

- [232031006001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT115] Đàm Huỳnh
Quốc Vũ (Giảng chính)
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT090] Vũ Tiến An
(Giảng chính)

Trang 7

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232030018001]
Nguyên lý thiết kế kiến
trúc
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031006001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT115] Đàm Huỳnh
Quốc Vũ (Giảng chính)
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT090] Vũ Tiến An
(Giảng chính)

- [232031006001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT115] Đàm Huỳnh
Quốc Vũ (Giảng chính)
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT090] Vũ Tiến An
(Giảng chính)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

- [232031018001] Đồ
án Kiến trúc 4 - Công
cộng 3
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT131] Trần Gia Hòa
(Giảng chính)
- [KT083] Tô Thanh
Phương (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh

- [232040228001] Đồ
án quy hoạch 1 - Hiểu
biết khu vực
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

- [232031018001] Đồ
án Kiến trúc 4 - Công
cộng 3
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT131] Trần Gia Hòa
(Giảng chính)
- [KT083] Tô Thanh
Phương (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh

- [232040228001] Đồ
án quy hoạch 1 - Hiểu
biết khu vực
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

Trang 8

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232031018001] Đồ
án Kiến trúc 4 - Công
cộng 3
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT131] Trần Gia Hòa
(Giảng chính)
- [KT083] Tô Thanh
Phương (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh

- [232040228001] Đồ
án quy hoạch 1 - Hiểu
biết khu vực
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

- [232031018001] Đồ
án Kiến trúc 4 - Công
cộng 3
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT131] Trần Gia Hòa
(Giảng chính)
- [KT083] Tô Thanh
Phương (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh

- [232040228001] Đồ
án quy hoạch 1 - Hiểu
biết khu vực
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

Tiết 13
(18h00-18h45)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

Trang 9

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A203 - CLC -
A203 - CLC

(S/chứa: 50)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

A302 - A302
(S/chứa: 90)

- [232000015001] Tư
tưởng Hồ Chí Minh
- [CT013] Cao Đức  Sáu
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232072006001] Kỹ
thuật nội thất
- [NT066] Hoàng Thị
Thu  Thảo (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- [232040022003] Kinh
tế học đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 15/01/2024; Thứ
Hai; Tiết 7-11; Phòng:
A405

- [232840006205] Quy
hoạch chiến lược
- [QL004] Phan Nhựt
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung:

- T21 (26/01/2024)
- T32 (12/04/2024)

Trang 10

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A302 - A302
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232000015001] Tư
tưởng Hồ Chí Minh
- [CT013] Cao Đức  Sáu
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232072006001] Kỹ
thuật nội thất
- [NT066] Hoàng Thị
Thu  Thảo (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- [232040022003] Kinh
tế học đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 15/01/2024; Thứ
Hai; Tiết 7-11; Phòng:
A405

- [232840006205] Quy
hoạch chiến lược
- [QL004] Phan Nhựt
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH20
- Nội dung:

- T21 (26/01/2024)
- T32 (12/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

A302 - A302
(S/chứa: 90) - [232040013004] Kiến

trúc cảnh quan
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232040013004] Kiến
trúc cảnh quan
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232051204007] Nền
móng công trình
- [XD042] Trương
Quang  Thành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T31 (05/04/2024)

Trang 11

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A302 - A302
(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232040013004] Kiến
trúc cảnh quan
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232040013004] Kiến
trúc cảnh quan
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232051204007] Nền
móng công trình
- [XD042] Trương
Quang  Thành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T31 (05/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

A302 - A302
(S/chứa: 90) - [232030015102] Công

trình y tế
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

Trang 12

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A302 - A302
(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A302 - A302
(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232030015102] Công
trình y tế
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

A303 - A303
(S/chứa:

136)

- [232070013005] Lịch
sử văn minh thế giới
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232051202004] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)

- [232050037001] Kết
cấu thép 1
- [XD064] Hoàng  Bắc
An (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T36 (08/05/2024)

- [232070013005] Lịch
sử văn minh thế giới
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232051202007] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

Trang 13

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A303 - A303
(S/chứa:

136)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232070013005] Lịch
sử văn minh thế giới
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232051202004] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)

- [232050037001] Kết
cấu thép 1
- [XD064] Hoàng  Bắc
An (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T36 (08/05/2024)

- [232070013005] Lịch
sử văn minh thế giới
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232051202007] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

A303 - A303
(S/chứa:

136) - [232052020007] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232030016110] Công
trình giáo dục
- [KT043] Phạm Thị
Thanh  Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: KT20-CT, KT20-
ÐL, LC_KT20
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 16/01/2024; Thứ
Ba; Tiết 7-11; Phòng:

- [232052206003] Tổ
chức thi công
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232052020007] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232550001505] Địa
chất thủy văn
- [XD045] Phan  Anh Tú
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (16/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Trang 14

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A303 - A303
(S/chứa:

136)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232052020007] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232030016110] Công
trình giáo dục
- [KT043] Phạm Thị
Thanh  Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: KT20-CT, KT20-
ÐL, LC_KT20
- Nội dung: Lịch Bù
Ngày: 16/01/2024; Thứ
Ba; Tiết 7-11; Phòng:

- [232052206003] Tổ
chức thi công
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232052020007] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232550001505] Địa
chất thủy văn
- [XD045] Phan  Anh Tú
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (16/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

A303 - A303
(S/chứa:

136)
- [232051202002] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)

- [232051204002] Nền
móng công trình
- [XD042] Trương
Quang  Thành (Giảng
chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T36 (09/05/2024)

- [232051202002] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)

Trang 15

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A303 - A303
(S/chứa:

136)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A303 - A303
(S/chứa:

136)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232051202002] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)

- [232051204002] Nền
móng công trình
- [XD042] Trương
Quang  Thành (Giảng
chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T36 (09/05/2024)

- [232051202002] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCB
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

- [232860003102] Thiết
kế nút giao thông
- [HT014] Nguyễn Đình
Nên (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232040017004] Cảm
thụ cảnh quan
- [DA001] Hồ Viết  Vinh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T30 (30/03/2024)

- [232860003102] Thiết
kế nút giao thông
- [HT014] Nguyễn Đình
Nên (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232040017004] Cảm
thụ cảnh quan
- [DA001] Hồ Viết  Vinh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T30 (30/03/2024)

Trang 16

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232860003102] Thiết
kế nút giao thông
- [HT014] Nguyễn Đình
Nên (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232040017004] Cảm
thụ cảnh quan
- [DA001] Hồ Viết  Vinh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T30 (30/03/2024)

- [232860003102] Thiết
kế nút giao thông
- [HT014] Nguyễn Đình
Nên (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232040017004] Cảm
thụ cảnh quan
- [DA001] Hồ Viết  Vinh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T30 (30/03/2024)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Trang 17
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232860002402] Công
trình thu và trạm bơm
- [HT013] Phạm Thị
Minh  Lành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232840002204] Quy
hoạch du lịch và di sản
- [QH025] Nguyễn Thị
Minh  Nguyệt (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232010027001] Tiếng
Anh chuyên ngành Quy
hoạch
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)

- [232860002402] Công
trình thu và trạm bơm
- [HT013] Phạm Thị
Minh  Lành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232051225014] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD097] Nguyễn An
Ninh (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)
- T36 (10/05/2024)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Trang 18
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232860002402] Công
trình thu và trạm bơm
- [HT013] Phạm Thị
Minh  Lành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232840002204] Quy
hoạch du lịch và di sản
- [QH025] Nguyễn Thị
Minh  Nguyệt (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232010027001] Tiếng
Anh chuyên ngành Quy
hoạch
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)

- [232860002402] Công
trình thu và trạm bơm
- [HT013] Phạm Thị
Minh  Lành (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232051225014] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD097] Nguyễn An
Ninh (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)
- T36 (10/05/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

- [232051003001] Kết
cấu thép 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232051005001] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T34 (24/04/2024)

- [232051003001] Kết
cấu thép 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232051005001] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T34 (24/04/2024)

Trang 19
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A304 - A304
(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232051003001] Kết
cấu thép 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232051005001] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T34 (24/04/2024)

- [232051003001] Kết
cấu thép 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232051005001] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: XD20-TCA
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T34 (24/04/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

- [232051205021] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232310001214] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_MTTT21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T31 (05/04/2024)

- [232051225015] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD033] Vũ Văn   Định
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232051205021] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232310001214] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_MTTT21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T31 (05/04/2024)

Trang 20

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232051205021] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232310001214] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_MTTT21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T31 (05/04/2024)

- [232051225015] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD033] Vũ Văn   Định
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232051205021] Kỹ
thuật thi công 2
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232310001214] Cơ sở
văn hóa Việt Nam
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_MTTT21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T31 (05/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A305 - A305
(S/chứa:

188) - [232051204006] Nền
móng công trình
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232052008001] Phân
tích định lượng trong
quản lý xây dựng
- [XD048] Ngô Thị
Phương Nam (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)

Trang 21

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232051204006] Nền
móng công trình
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232052008001] Phân
tích định lượng trong
quản lý xây dựng
- [XD048] Ngô Thị
Phương Nam (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QX21
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

Trang 22

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A305 - A305
(S/chứa:

188)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A306 - A306
(S/chứa: 94)

- [232051225001] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD033] Vũ Văn   Định
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232560001605] Giao
thông đô thị
- [HT016] Trần Thị
Sen (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232070002001] Lịch
sử Mỹ thuật
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)

Trang 23

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A306 - A306
(S/chứa: 94)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232051225001] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD033] Vũ Văn   Định
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232560001605] Giao
thông đô thị
- [HT016] Trần Thị
Sen (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232070002001] Lịch
sử Mỹ thuật
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT20, NT20-
CT
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A306 - A306
(S/chứa: 94) - [232082017003] Ảnh

nghệ thuật
- [CN073] Nguyễn Văn
Thưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232000014009] Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
- [CT004] Nguyễn Thị
Duyên (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21,
LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)

- [232051225002] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD038] Trương Đình
Nhật (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232000014009] Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
- [CT004] Nguyễn Thị
Duyên (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21,
LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)

Trang 24

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A306 - A306
(S/chứa: 94)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232082017003] Ảnh
nghệ thuật
- [CN073] Nguyễn Văn
Thưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232000014009] Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
- [CT004] Nguyễn Thị
Duyên (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21,
LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)

- [232051225002] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD038] Trương Đình
Nhật (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232000014009] Lịch
sử Đảng Cộng sản Việt
Nam
- [CT004] Nguyễn Thị
Duyên (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21,
LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

A306 - A306
(S/chứa: 94) - [232000015006] Tư

tưởng Hồ Chí Minh
- [CT013] Cao Đức  Sáu
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC, XD22-
TCB
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232030012004] Lịch
sử kiến trúc Phương
Tây
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

- [232030012004] Lịch
sử kiến trúc Phương
Tây
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

Trang 25

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A306 - A306
(S/chứa: 94)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A306 - A306
(S/chứa: 94)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232000015006] Tư
tưởng Hồ Chí Minh
- [CT013] Cao Đức  Sáu
(Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC, XD22-
TCB
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232030012004] Lịch
sử kiến trúc Phương
Tây
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

- [232030012004] Lịch
sử kiến trúc Phương
Tây
- [KT086] Nguyễn Ngọc
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT21-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Trang 26

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Trang 27

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Trang 28
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A307 - A307
(S/chứa: 50)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

- [232051202001] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD010] Nguyễn Hữu
Anh Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232050014001] Máy
xây dựng
- [XD097] Nguyễn An
Ninh (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Trang 29
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232051202001] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD010] Nguyễn Hữu
Anh Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232050014001] Máy
xây dựng
- [XD097] Nguyễn An
Ninh (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 6
(11h10-12h00)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

- [232050003001] Kết
cấu công trình 2
- [XD024] Nguyễn Văn
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232050105001] Sức
bền vật liệu 1
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T32 (09/04/2024)

- [232030005001] Vật lý
kiến trúc 1
- [KT074] Lê Thị Hồ Vi
(Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232000012014] Kinh
tế chính trị Mác - Lênin
- [CT007] Trần Thị
Phương   Lan (Giảng
chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232050105001] Sức
bền vật liệu 1
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T32 (09/04/2024)

Trang 30
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232050003001] Kết
cấu công trình 2
- [XD024] Nguyễn Văn
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: KT21-CLC
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232050105001] Sức
bền vật liệu 1
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T32 (09/04/2024)

- [232030005001] Vật lý
kiến trúc 1
- [KT074] Lê Thị Hồ Vi
(Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232000012014] Kinh
tế chính trị Mác - Lênin
- [CT007] Trần Thị
Phương   Lan (Giảng
chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232050105001] Sức
bền vật liệu 1
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T32 (09/04/2024)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Trang 31
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A307/1 (QT-
CLC) -

A307/1 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 16
(20h15-21h00)

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

- [232840006204] Quy
hoạch chiến lược
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T36 (08/05/2024)

- [232052002001] Vật
liệu xây dựng
- [XD046] Vũ Tân   Văn
(Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232050010001] Địa
chất công trình
- [XD045] Phan  Anh Tú
(Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Trang 32

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232840006204] Quy
hoạch chiến lược
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T36 (08/05/2024)

- [232052002001] Vật
liệu xây dựng
- [XD046] Vũ Tân   Văn
(Giảng chính)
- Lớp: XD23-CLC
- Nội dung:

- T25 (22/02/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232050010001] Địa
chất công trình
- [XD045] Phan  Anh Tú
(Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

- [232031003002] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC

- [232031003002] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)
Trang 33

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031003002] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC

- [232031003002] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT096] Huỳnh Đức
Thừa (Giảng chính)
- [KT087] Phan Lâm
Nhật Nam (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232030206002] Kiến
trúc tiết kiệm năng
lượng và hiệu quả
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232370001101] Lịch
sử Mỹ thuật
- [KT004] Lê Thanh
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232032003001] Cấu
tạo kiến trúc 1
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT23-CLC
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232030206002] Kiến
trúc tiết kiệm năng
lượng và hiệu quả
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)
Trang 34

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232030206002] Kiến
trúc tiết kiệm năng
lượng và hiệu quả
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232370001101] Lịch
sử Mỹ thuật
- [KT004] Lê Thanh
Sơn (Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232032003001] Cấu
tạo kiến trúc 1
- [NT037] Võ Ngọc Lĩnh
(Giảng chính)
- Lớp: KT23-CLC
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232030206002] Kiến
trúc tiết kiệm năng
lượng và hiệu quả
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 15
(19h30-20h15)

Trang 35

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A307/2 (QT-
CLC) -

A307/2 (QT-
CLC)

(S/chứa: 48)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A403 - A403
(S/chứa: 90)

- [232030010002] Lịch
sử kiến trúc Việt Nam
và Phương Đông
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- [232052020006] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232810001204] Văn
hóa học
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_NT21, NT21-CT
- Nội dung:

- T29 (21/03/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232052020006] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

Trang 36

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A403 - A403
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232030010002] Lịch
sử kiến trúc Việt Nam
và Phương Đông
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- [232052020006] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232810001204] Văn
hóa học
- [CB024] Nguyễn An
Thụy (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21,
LC_NT21, NT21-CT
- Nội dung:

- T29 (21/03/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232052020006] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A403 - A403
(S/chứa: 90) - [232030010001] Lịch

sử kiến trúc Việt Nam
và Phương Đông
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)

- [232000015002] Tư
tưởng Hồ Chí Minh
- [CT012] Phạm Thị
Phương   Thanh (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232051204008] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

Trang 37

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A403 - A403
(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232030010001] Lịch
sử kiến trúc Việt Nam
và Phương Đông
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)

- [232000015002] Tư
tưởng Hồ Chí Minh
- [CT012] Phạm Thị
Phương   Thanh (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232051204008] Nền
móng công trình
- [XD015] Phan  Tá Lệ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A403 - A403
(S/chứa: 90) - [232051004001] Nền

móng công trình
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T41 (10/06/2024)

- [232051002001] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD046] Vũ Tân   Văn
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T42 (18/06/2024)

- [232010018001]
Ngoại ngữ chuyên
ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- [CB017] Phạm Thị Kim
Yến (Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- [232010018001]
Ngoại ngữ chuyên
ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- [CB017] Phạm Thị Kim
Yến (Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

Trang 38

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A403 - A403
(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A403 - A403
(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232051004001] Nền
móng công trình
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T41 (10/06/2024)

- [232051002001] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD046] Vũ Tân   Văn
(Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T42 (18/06/2024)

- [232010018001]
Ngoại ngữ chuyên
ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- [CB017] Phạm Thị Kim
Yến (Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

- [232010018001]
Ngoại ngữ chuyên
ngành Xây dựng
- [CB005] Nguyễn Thị
Song  Thương (Giảng
chính)
- [CB017] Phạm Thị Kim
Yến (Giảng chính)
- Lớp: XD21-TCA
- Nội dung:

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A404 - A404
(S/chứa:

140)

- [232040011003]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

- [232860002202] Thiết
bị ngành nước
- [HT024] Võ Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

- [232072006002] Kỹ
thuật nội thất
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T36 (10/05/2024)

- [232860002202] Thiết
bị ngành nước
- [HT024] Võ Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

Trang 39

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A404 - A404
(S/chứa:

140)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232040011003]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

- [232860002202] Thiết
bị ngành nước
- [HT024] Võ Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

- [232072006002] Kỹ
thuật nội thất
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT21, NT21-
CT
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T36 (10/05/2024)

- [232860002202] Thiết
bị ngành nước
- [HT024] Võ Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T33 (20/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A404 - A404
(S/chứa:

140) - [232050003003] Kết
cấu công trình 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

Trang 40

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A404 - A404
(S/chứa:

140)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232050003003] Kết
cấu công trình 2
- [XD029] Lê  Văn
Thông (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

A404 - A404
(S/chứa:

140) - [232030017302] Kiến
trúc nhiệt đới
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232830004101]
Không gian nhịp lớn
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (08/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

Trang 41

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A404 - A404
(S/chứa:

140)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A404 - A404
(S/chứa:

140)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232030017302] Kiến
trúc nhiệt đới
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (06/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232830004101]
Không gian nhịp lớn
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-TC
- Nội dung:

- T27 (08/03/2024)
- T32 (12/04/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

A405 - A405
(S/chứa: 90)

- [232530011201]
Nguyên lý kiến trúc dân
dụng - công nghiệp
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

- [232052006001] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232050003006] Kết
cấu công trình 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

Trang 42
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A405 - A405
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232530011201]
Nguyên lý kiến trúc dân
dụng - công nghiệp
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

- [232052006001] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232050003006] Kết
cấu công trình 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

A405 - A405
(S/chứa: 90) - [232450004303] Trắc

địa đồ bản
- [XD034] Đào Hữu  Sĩ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T33 (15/04/2024)

Trang 43
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A405 - A405
(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232450004303] Trắc
địa đồ bản
- [XD034] Đào Hữu  Sĩ
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T33 (15/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

A405 - A405
(S/chứa: 90) - [232030005008] Vật lý

kiến trúc 1
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232030020008] Kỹ
năng bản thân ngành
kiến trúc
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T36 (09/05/2024)

Trang 44
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A405 - A405
(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A405 - A405
(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232030005008] Vật lý
kiến trúc 1
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T36 (07/05/2024)

- [232030020008] Kỹ
năng bản thân ngành
kiến trúc
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (07/03/2024)
- T36 (09/05/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)A406 (QT-

CLC) - A406
(QT-CLC)

(S/chứa: 15)

Trang 45
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A406 (QT-
CLC) - A406

(QT-CLC)
(S/chứa: 15)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)A406 (QT-

CLC) - A406
(QT-CLC)

(S/chứa: 15)

Trang 46
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A406 (QT-
CLC) - A406

(QT-CLC)
(S/chứa: 15)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)A406 (QT-

CLC) - A406
(QT-CLC)

(S/chứa: 15)

Trang 47
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A406 (QT-
CLC) - A406

(QT-CLC)
(S/chứa: 15)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A406 (QT-
CLC) - A406

(QT-CLC)
(S/chứa: 15)

Tiết 16
(20h15-21h00)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Mượn phòng - Dạy - học
phụ đạo môn LS KTPT

- [232051202005] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232051202006] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232010218003] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T29 (22/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

Trang 48
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Mượn phòng - Dạy - học
phụ đạo môn LS KTPT

- [232051202005] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD004] Trần Thị
Nguyên Hảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232051202006] Kết
cấu bê tông cốt thép 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232010218003] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T29 (22/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Trang 49
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232052206001] Tổ
chức thi công
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232052020005] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232051204005] Nền
móng công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Trang 50
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232052206001] Tổ
chức thi công
- [XD114] Nguyễn Bá
Trưởng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20, XD20-
CT, XD20-ÐL
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T30 (25/03/2024)

- [232052020005] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232051204005] Nền
móng công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Tiết 15
(19h30-20h15)

Trang 51

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A407 - A407
(S/chứa:

184)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

- [232010218002] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T29 (19/03/2024)

- [232050034004] Cơ
đất - nền móng
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

Trang 52
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232010218002] Tiếng
Anh ngành Xây dựng
- [CB059] Nguyễn
Thanh Tân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T29 (19/03/2024)

- [232050034004] Cơ
đất - nền móng
- [XD070] Tô Văn Lận
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A408 - A408
(S/chứa:

102) - [232050003004] Kết
cấu công trình 2
- [XD066] Võ Duy
Quang (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232052020005] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232052206015] Tổ
chức thi công
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

Trang 53
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232050003004] Kết
cấu công trình 2
- [XD066] Võ Duy
Quang (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232052020005] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232052206015] Tổ
chức thi công
- [XD044] Cao Văn Hóa
(Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T30 (30/03/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

- [2311000011034]
Triết học Mác - Lênin
- [CT031] Mạch Thị
Khánh  Trinh (Giảng
chính)
- Lớp: KT23-TC, XD23-
TCA, XD23-TCB
- Nội dung:

-

- [2311000011034]
Triết học Mác - Lênin
- [CT031] Mạch Thị
Khánh  Trinh (Giảng
chính)
- Lớp: KT23-TC, XD23-
TCA, XD23-TCB
- Nội dung:

-

Trang 54
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A408 - A408
(S/chứa:

102)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [2311000011034]
Triết học Mác - Lênin
- [CT031] Mạch Thị
Khánh  Trinh (Giảng
chính)
- Lớp: KT23-TC, XD23-
TCA, XD23-TCB
- Nội dung:

-

- [2311000011034]
Triết học Mác - Lênin
- [CT031] Mạch Thị
Khánh  Trinh (Giảng
chính)
- Lớp: KT23-TC, XD23-
TCA, XD23-TCB
- Nội dung:

-

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

- [232052006001] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232040006001] Xã
hội học đô thị
- [QH023] Nguyễn Thị
Lan   Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232050039004] Cơ
học kết cấu
- [XD059] Trần Văn
Dần (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232050132003] Đồ
án Đấu thầu
- [XD026] Đỗ  Xuân Hòa
(Giảng chính)
- [XD120] Thái Thị
Hồng Ngân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- [232040006001] Xã
hội học đô thị
- [QH023] Nguyễn Thị
Lan   Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (19/04/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232052006001] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232040006001] Xã
hội học đô thị
- [QH023] Nguyễn Thị
Lan   Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232050039004] Cơ
học kết cấu
- [XD059] Trần Văn
Dần (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232050132003] Đồ
án Đấu thầu
- [XD026] Đỗ  Xuân Hòa
(Giảng chính)
- [XD120] Thái Thị
Hồng Ngân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- [232040006001] Xã
hội học đô thị
- [QH023] Nguyễn Thị
Lan   Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A409 - A409
(S/chứa: 96) - [232860007102] Thiết

kế hệ thống năng lượng
công trình
- [HT006] Lê Thường
Du (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232052206002] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232080008001] Lịch
sử mỹ thuật Việt Nam
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232860007102] Thiết
kế hệ thống năng lượng
công trình
- [HT006] Lê Thường
Du (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232052206014] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

- [232080008001] Lịch
sử mỹ thuật Việt Nam
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

Trang 56

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232860007102] Thiết
kế hệ thống năng lượng
công trình
- [HT006] Lê Thường
Du (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232052206002] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232080008001] Lịch
sử mỹ thuật Việt Nam
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232860007102] Thiết
kế hệ thống năng lượng
công trình
- [HT006] Lê Thường
Du (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T34 (22/04/2024)

- [232052206014] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

- [232080008001] Lịch
sử mỹ thuật Việt Nam
- [CN091] Trần Duy
Điền Sơn Trân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T32 (10/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

Trang 57
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A409 - A409
(S/chứa: 96)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

A410 - A410
(S/chứa: 0)

Trang 58
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A410 - A410
(S/chứa: 0)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

A410 - A410
(S/chứa: 0)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A410 - A410
(S/chứa: 0)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

A410 - A410
(S/chứa: 0)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A410 - A410
(S/chứa: 0)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A410 - A410
(S/chứa: 0)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

A411 - A411
(S/chứa:

142)

- [232052020004] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232051225003] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232052020004] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232040011003]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

Trang 61
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A411 - A411
(S/chứa:

142)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232052020004] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232051225003] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD113] Nguyễn Ngọc
Hiếu (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD20
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232052020004] Thực
tập địa cơ
- [XD091] Hà Thị Như
Thủy (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21, XD21-
CT
- Nội dung:

- T29 (18/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232040011003]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH041] Trần Mai Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ20
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T32 (09/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

A411 - A411
(S/chứa:

142) - [232530001307] Cấu
tạo kiến trúc
- [KT125] Hồng Việt
Đức (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001705] Cơ
học môi trường liên tục
- [XD027] Tôn Thất
Hoàng Lân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

Trang 62
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A411 - A411
(S/chứa:

142)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232530001307] Cấu
tạo kiến trúc
- [KT125] Hồng Việt
Đức (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001705] Cơ
học môi trường liên tục
- [XD027] Tôn Thất
Hoàng Lân (Giảng
chính)
- Lớp: LC_XD21
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

A411 - A411
(S/chứa:

142) - [232050010011] Địa
chất công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [232050010011] Địa
chất công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

Trang 63
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A411 - A411
(S/chứa:

142)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A411 - A411
(S/chứa:

142)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232050010011] Địa
chất công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

- [2311050106001]
Thủy lực công trình
- [XD063] Đoàn Văn
Toàn (Giảng chính)
- Lớp: XD23-TCB
- Nội dung:

-
- T21 (29/03/2024)

- [232050010011] Địa
chất công trình
- [XD043] Đinh  Hoàng
Nam (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T31 (01/04/2024)

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

- [232051225011] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD038] Trương Đình
Nhật (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T21 (24/01/2024)
- T36 (08/05/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232051225011] Đồ
án Kỹ thuật thi công
- [XD038] Trương Đình
Nhật (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T21 (24/01/2024)
- T36 (08/05/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

- [232031023009] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT040] Võ Ngọc
Lĩnh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- [232031023009] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT040] Võ Ngọc
Lĩnh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

Trang 65
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031023009] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT040] Võ Ngọc
Lĩnh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

- [232031023009] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT094] Vũ Thị Hồng
Hạnh (Giảng chính)
- [KT040] Võ Ngọc
Lĩnh (Giảng chính)
- Lớp: KT20-CLC
- Nội dung:

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232040021005] Kiến
tạo nơi chốn
- [QH030] Lê Thị Bích
Ngọc (Giảng chính)
- Lớp: QH22-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T29 (21/03/2024)

- [232000012011] Kinh
tế chính trị Mác - Lênin
- [CT007] Trần Thị
Phương   Lan (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232050211001] Cơ
học kết cấu 2
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

- [232040021005] Kiến
tạo nơi chốn
- [QH030] Lê Thị Bích
Ngọc (Giảng chính)
- Lớp: QH22-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T29 (21/03/2024)

- [232530001301] Cấu
tạo kiến trúc
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232050211001] Cơ
học kết cấu 2
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232040021005] Kiến
tạo nơi chốn
- [QH030] Lê Thị Bích
Ngọc (Giảng chính)
- Lớp: QH22-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T29 (21/03/2024)

- [232000012011] Kinh
tế chính trị Mác - Lênin
- [CT007] Trần Thị
Phương   Lan (Giảng
chính)
- Lớp: QH23-CLC
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232050211001] Cơ
học kết cấu 2
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

- [232040021005] Kiến
tạo nơi chốn
- [QH030] Lê Thị Bích
Ngọc (Giảng chính)
- Lớp: QH22-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T29 (21/03/2024)

- [232530001301] Cấu
tạo kiến trúc
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- Lớp: XD21-CLC
- Nội dung:

- T28 (15/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232050211001] Cơ
học kết cấu 2
- [XD020] Đào  Đình
Nhân (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A501 (QT-
CLC) - A501

(QT-CLC)
(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

- [232040230102] Quy
hoạch vùng và điểm
dân cư nông thôn
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T35 (29/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29- [232040219002] Đồ

án Phương pháp nghiên
cứu và đề tài luận văn
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232040230102] Quy
hoạch vùng và điểm
dân cư nông thôn
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T21 (22/01/2024)
- T35 (29/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232040219002] Đồ
án Phương pháp nghiên
cứu và đề tài luận văn
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

- [232940011002]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T34 (26/04/2024)

- [232051203011] Kết
cấu thép 2
- [XD067] Phạm Sóng
Hồng (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232940011002]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T34 (26/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Trang 69

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232940011002]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T34 (26/04/2024)

- [232051203011] Kết
cấu thép 2
- [XD067] Phạm Sóng
Hồng (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T30 (27/03/2024)

- [232940011002]
Khung thể chế và pháp
lý
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

- T29 (19/03/2024)
- T34 (26/04/2024)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Trang 70

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A502 (QT-
CLC) - A502

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 16
(20h15-21h00)

 - Lớp học phần HK3 -
Cao học 29

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30- [232040219002] Đồ

án Phương pháp nghiên
cứu và đề tài luận văn
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

Trang 71

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 5
(10h20-11h10)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232040219002] Đồ
án Phương pháp nghiên
cứu và đề tài luận văn
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: QH20-CLC
- Nội dung:

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

- [232052206011] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

Trang 72

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232052206011] Tổ
chức thi công
- [XD030] Trần  Kiến
Tường (Giảng chính)
- Lớp: XD20-CLC
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T30 (28/03/2024)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

Trang 73

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A503 (QT-
CLC) - A503

(QT-CLC)
(S/chứa: 30)

Tiết 16
(20h15-21h00)

 - Lớp học phần HK1 -
Cao học 30

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Trang 74

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Trang 75

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Trang 76

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A601 - A601
(S/chứa:

115)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)A601 (HT) -

A601 (HT)
(S/chứa:

115)

- [232050003002] Kết
cấu công trình 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232882003202] Sản
phẩm quà tặng
- [CN036] Đỗ Vương
Bích  Tữu (Giảng chính)
- [CN059] Tô Thị Hải
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)

Trang 77

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A601 (HT) -
A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232050003002] Kết
cấu công trình 2
- [XD039] Đỗ  Huy Thạc
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232882003202] Sản
phẩm quà tặng
- [CN036] Đỗ Vương
Bích  Tữu (Giảng chính)
- [CN059] Tô Thị Hải
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN21
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)

A601 (HT) -
A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Trang 78

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A601 (HT) -
A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)A601 (HT) -

A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Trang 79

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A601 (HT) -
A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A601 (HT) -
A601 (HT)
(S/chứa:

115)

Tiết 16
(20h15-21h00)

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)
Trang 80

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232082012001] Bao
bì sản phẩm
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN033] Đào Ly   Ly
(Giảng chính)
- [CN070] Nguyễn  Ly
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21
- Nội dung:

- [232081013001]
Trang phục Lễ hội - Dạ
hội
- [CN037] Đinh Trần
Duy  Khang (Giảng
chính)
- [CN035] Lương Thị
Minh  Hoa (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

- [232080023002] Thiết
kế truyền thông đa
phương tiện: Digital
- [CN050] Phạm Thị
Thanh Vân (Giảng
chính)
- [CN050] Phạm Thị
Thanh Vân (Giảng
chính)
- [CN070] Nguyễn  Ly

- [232081013001]
Trang phục Lễ hội - Dạ
hội
- [CN037] Đinh Trần
Duy  Khang (Giảng
chính)
- [CN035] Lương Thị
Minh  Hoa (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)
Trang 81

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232082012001] Bao
bì sản phẩm
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN033] Đào Ly   Ly
(Giảng chính)
- [CN070] Nguyễn  Ly
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21
- Nội dung:

- [232081013001]
Trang phục Lễ hội - Dạ
hội
- [CN037] Đinh Trần
Duy  Khang (Giảng
chính)
- [CN035] Lương Thị
Minh  Hoa (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

- [232080023002] Thiết
kế truyền thông đa
phương tiện: Digital
- [CN050] Phạm Thị
Thanh Vân (Giảng
chính)
- [CN050] Phạm Thị
Thanh Vân (Giảng
chính)
- [CN070] Nguyễn  Ly

- [232081013001]
Trang phục Lễ hội - Dạ
hội
- [CN037] Đinh Trần
Duy  Khang (Giảng
chính)
- [CN035] Lương Thị
Minh  Hoa (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTTT21
- Nội dung:

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232331001101] Đồ
án Kiến trúc 13 - Tổng
hợp chuyên ngành Công
cộng
- [KT026] Giang Ngọc
Huấn (Giảng chính)
- [KT034] Phan Hữu
Toàn (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023

- [232022007003] Giải
phẫu tạo hình
- Lớp: LC_MTÐH23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T29 (20/03/2024)

- [232331001101] Đồ
án Kiến trúc 13 - Tổng
hợp chuyên ngành Công
cộng
- [KT026] Giang Ngọc
Huấn (Giảng chính)
- [KT034] Phan Hữu
Toàn (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)
Trang 82

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232331001101] Đồ
án Kiến trúc 13 - Tổng
hợp chuyên ngành Công
cộng
- [KT026] Giang Ngọc
Huấn (Giảng chính)
- [KT034] Phan Hữu
Toàn (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023

- [232022007003] Giải
phẫu tạo hình
- Lớp: LC_MTÐH23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T29 (20/03/2024)

- [232331001101] Đồ
án Kiến trúc 13 - Tổng
hợp chuyên ngành Công
cộng
- [KT026] Giang Ngọc
Huấn (Giảng chính)
- [KT034] Phan Hữu
Toàn (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)

Tiết 15
(19h30-20h15)

Trang 83

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A602 (HT-
MTCN) -

A602 (HT-
MTCN)

(S/chứa: 66)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)
- [232040045001] Đồ
án KTCQ 4 - Quy hoạch
công viên
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH039] Huỳnh Thị
Mai Phương (Giảng
chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232082012002] Bao
bì sản phẩm
- [CN010] Phạm   Tam
(Giảng chính)
- [CN022] Nguyễn Thị
Thanh   Thảo (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)
- [CN038] Trương Quốc

- [232882004201] Thiết
kế minh hoạ
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN131] Đỗ Nguyễn
Lập Xuân (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21

- [232040045001] Đồ
án KTCQ 4 - Quy hoạch
công viên
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH039] Huỳnh Thị
Mai Phương (Giảng
chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232882004201] Thiết
kế minh hoạ
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN131] Đỗ Nguyễn
Lập Xuân (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21

Trang 84

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232040045001] Đồ
án KTCQ 4 - Quy hoạch
công viên
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH039] Huỳnh Thị
Mai Phương (Giảng
chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232082012002] Bao
bì sản phẩm
- [CN010] Phạm   Tam
(Giảng chính)
- [CN022] Nguyễn Thị
Thanh   Thảo (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)
- [CN038] Trương Quốc

- [232882004201] Thiết
kế minh hoạ
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN131] Đỗ Nguyễn
Lập Xuân (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21

- [232040045001] Đồ
án KTCQ 4 - Quy hoạch
công viên
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH039] Huỳnh Thị
Mai Phương (Giảng
chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232882004201] Thiết
kế minh hoạ
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN049] Trương Ân
Triêm (Giảng chính)
- [CN131] Đỗ Nguyễn
Lập Xuân (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐH21

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

- [232882004202] Thiết
kế minh hoạ
- [CN011] Nguyễn
Thành   Nam (Giảng
chính)
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)

- [232071030402] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT002] Võ Thị Thu
Thủy (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT021] Nguyễn Thị

- [232071030401] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT039] Nguyễn
Phương Quỳnh (Giảng
chính)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)

- [232882004202] Thiết
kế minh hoạ
- [CN011] Nguyễn
Thành   Nam (Giảng
chính)
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)

- [232071030402] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT002] Võ Thị Thu
Thủy (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT021] Nguyễn Thị

- [232071030401] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT039] Nguyễn
Phương Quỳnh (Giảng
chính)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)

Trang 85

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232882004202] Thiết
kế minh hoạ
- [CN011] Nguyễn
Thành   Nam (Giảng
chính)
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)

- [232071030402] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT002] Võ Thị Thu
Thủy (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT021] Nguyễn Thị

- [232071030401] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT039] Nguyễn
Phương Quỳnh (Giảng
chính)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)

- [232882004202] Thiết
kế minh hoạ
- [CN011] Nguyễn
Thành   Nam (Giảng
chính)
- [CN024] Nguyễn Thị
Ngọc  Điệp (Giảng
chính)
- [CN027] Nguyễn Đức
Hải (Giảng chính)

- [232071030402] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT002] Võ Thị Thu
Thủy (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT021] Nguyễn Thị

- [232071030401] Đồ
án nội thất 4A (Sự kiện)
- [NT039] Nguyễn
Phương Quỳnh (Giảng
chính)
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

Trang 86
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A603 (HT) -
A603 (HT)

(S/chứa: 61)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

- [232022007001] Giải
phẫu tạo hình
- Lớp: LC_MTTT23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T29 (18/03/2024)

- [232052010003] Đồ
án Quản lý dự án
- [XD053] Phạm  Thanh
Thủy (Giảng chính)
- [XD117] Đinh Công
Tịnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)

- [232071030604] Đồ
án nội thất 6 (Công
trình nghỉ dưỡng)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT012] Bùi Bá
Nguyên Khanh (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)

- [232080023001] Thiết
kế truyền thông đa
phương tiện: Digital
- [CN070] Nguyễn  Ly
(Giảng chính)
- [CN097] Nguyễn Ngọc
Thảo Nguyên (Giảng
chính)
- [CN039] Nguyễn Phan
Thùy  Dương (Giảng

- [232071030604] Đồ
án nội thất 6 (Công
trình nghỉ dưỡng)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT012] Bùi Bá
Nguyên Khanh (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)

Trang 87

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232022007001] Giải
phẫu tạo hình
- Lớp: LC_MTTT23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T29 (18/03/2024)

- [232052010003] Đồ
án Quản lý dự án
- [XD053] Phạm  Thanh
Thủy (Giảng chính)
- [XD117] Đinh Công
Tịnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232071030604] Đồ
án nội thất 6 (Công
trình nghỉ dưỡng)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT012] Bùi Bá
Nguyên Khanh (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)

- [232080023001] Thiết
kế truyền thông đa
phương tiện: Digital
- [CN070] Nguyễn  Ly
(Giảng chính)
- [CN097] Nguyễn Ngọc
Thảo Nguyên (Giảng
chính)
- [CN039] Nguyễn Phan
Thùy  Dương (Giảng

- [232071030604] Đồ
án nội thất 6 (Công
trình nghỉ dưỡng)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT012] Bùi Bá
Nguyên Khanh (Giảng
chính)
- [NT041] Nguyễn Văn
Tín (Giảng chính)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

- [232031023002] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng

- [232031007001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 4
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT22
- Nội dung:

- [232031023002] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng

- [232031007001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 4
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT22
- Nội dung:

Trang 88

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232031023002] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng

- [232031007001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 4
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT22
- Nội dung:

- [232031023002] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT050] Nguyễn Hữu
Tâm  Hiền (Giảng
chính)
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT023] Trương Thị
Thanh  Trúc (Giảng

- [232031007001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 4
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT22
- Nội dung:

Tiết 13
(18h00-18h45)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

Trang 89
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

Tiết 15
(19h30-20h15)

A604 (HT) -
A604 (HT)

(S/chứa: 64)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Trang 90
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

- [232082001001] Cơ sở
thiết kế
- [CN018] Lê Thị Thu
Chính (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232082001001] Cơ sở
thiết kế
- [CN018] Lê Thị Thu
Chính (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (28/03/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232082001001] Cơ sở
thiết kế
- [CN018] Lê Thị Thu
Chính (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (28/03/2024)

- [232082001001] Cơ sở
thiết kế
- [CN018] Lê Thị Thu
Chính (Giảng chính)
- Lớp:
LC_NgoaiKeHoach_2023
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T30 (28/03/2024)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Trang 92
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B201 - TTTN
(HT) - B201 -

TTTN (HT)
(S/chứa: 50)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)
- [232071030101] Đồ
án nội thất 1
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)

- [232031006004] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT117] Nguyễn Đặng
Anh Dũng (Giảng chính)
- [KT111] Lê Việt Nga
(Giảng chính)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)

- [232031006005] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT088] Lâm Thanh
Tùng (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- [KT039] Lê Thị Minh

- [232071030101] Đồ
án nội thất 1
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)

- [232031006004] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT117] Nguyễn Đặng
Anh Dũng (Giảng chính)
- [KT111] Lê Việt Nga
(Giảng chính)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)

- [232031006005] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT088] Lâm Thanh
Tùng (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- [KT039] Lê Thị Minh

Trang 93
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232071030101] Đồ
án nội thất 1
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)

- [232031006004] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT117] Nguyễn Đặng
Anh Dũng (Giảng chính)
- [KT111] Lê Việt Nga
(Giảng chính)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)

- [232031006005] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT088] Lâm Thanh
Tùng (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- [KT039] Lê Thị Minh

- [232071030101] Đồ
án nội thất 1
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT001] Phạm Thị
Ngân (Giảng chính)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)

- [232031006004] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT117] Nguyễn Đặng
Anh Dũng (Giảng chính)
- [KT111] Lê Việt Nga
(Giảng chính)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)

- [232031006005] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT088] Lâm Thanh
Tùng (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)
- [KT139] Lê Hoàng
Thùy Trân (Giảng
chính)
- [KT039] Lê Thị Minh

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Trang 94
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232041201001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH010] Đoàn Vinh
Quang (Giảng chính)
- [QH034] Nguyễn Thùy
Anh (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232031006007] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [KT052] Phan Thị
Phương   Diễm (Giảng
chính)
- [KT143] Lê Trường An
(Giảng chính)
- [KT016] Trần Đình

- [232041201001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH010] Đoàn Vinh
Quang (Giảng chính)
- [QH034] Nguyễn Thùy
Anh (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232031006007] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [KT052] Phan Thị
Phương   Diễm (Giảng
chính)
- [KT143] Lê Trường An
(Giảng chính)
- [KT016] Trần Đình

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Trang 95

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232041201001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH010] Đoàn Vinh
Quang (Giảng chính)
- [QH034] Nguyễn Thùy
Anh (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232031006007] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [KT052] Phan Thị
Phương   Diễm (Giảng
chính)
- [KT143] Lê Trường An
(Giảng chính)
- [KT016] Trần Đình

- [232041201001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH010] Đoàn Vinh
Quang (Giảng chính)
- [QH034] Nguyễn Thùy
Anh (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH044] Phan Thị
Thanh Hiền (Giảng

- [232031006007] Đồ
án cơ sở kiến trúc 3
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [KT052] Phan Thị
Phương   Diễm (Giảng
chính)
- [KT143] Lê Trường An
(Giảng chính)
- [KT016] Trần Đình

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B402 (HT) -
B402 (HT)

(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [2311031003013] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [CB041] Nguyễn Ngọc
Thi (Giảng chính)
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)

- [2311031003013] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [CB041] Nguyễn Ngọc
Thi (Giảng chính)
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT129] Lương Tuấn
Đạt (Giảng chính)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)
Trang 96

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232031023001] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT020] Nguyễn Bích
Hoàn (Giảng chính)
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [KT061] Nguyễn Huy

- [232031023010] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT016] Trần Đình
Nam (Giảng chính)
- [KT019] Phạm Phú
Cường (Giảng chính)
- [KT014] Văn Tấn
Hoàng (Giảng chính)
- [KT024] Hà Anh  Tuấn

- [232031023011] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT029] Nguyễn Hà
Cương (Giảng chính)
- [KT032] Hồ Đình
Chiêu (Giảng chính)

- [232031023001] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT020] Nguyễn Bích
Hoàn (Giảng chính)
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [KT061] Nguyễn Huy

- [232031023010] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT016] Trần Đình
Nam (Giảng chính)
- [KT019] Phạm Phú
Cường (Giảng chính)
- [KT014] Văn Tấn
Hoàng (Giảng chính)
- [KT024] Hà Anh  Tuấn

- [232031023011] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT029] Nguyễn Hà
Cương (Giảng chính)
- [KT032] Hồ Đình
Chiêu (Giảng chính)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)
Trang 97

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031023001] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT020] Nguyễn Bích
Hoàn (Giảng chính)
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [KT061] Nguyễn Huy

- [232031023010] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT016] Trần Đình
Nam (Giảng chính)
- [KT019] Phạm Phú
Cường (Giảng chính)
- [KT014] Văn Tấn
Hoàng (Giảng chính)
- [KT024] Hà Anh  Tuấn

- [232031023011] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT029] Nguyễn Hà
Cương (Giảng chính)
- [KT032] Hồ Đình
Chiêu (Giảng chính)

- [232031023001] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT020] Nguyễn Bích
Hoàn (Giảng chính)
- [KT027] Nhan Quốc
Trường (Giảng chính)
- [KT028] Dương Trọng
Bình (Giảng chính)
- [KT061] Nguyễn Huy

- [232031023010] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT016] Trần Đình
Nam (Giảng chính)
- [KT019] Phạm Phú
Cường (Giảng chính)
- [KT014] Văn Tấn
Hoàng (Giảng chính)
- [KT024] Hà Anh  Tuấn

- [232031023011] Đồ
án Kiến trúc 12 - Công
cộng 7
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT029] Nguyễn Hà
Cương (Giảng chính)
- [KT032] Hồ Đình
Chiêu (Giảng chính)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232061010004] Đồ
án quy hoạch mạng
năng lượng - thông tin
đô thị
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232061041005] Đồ
án cơ sở Kiến trúc - Quy
hoạch
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH037] Phan Vũ Hải
Âu (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

- [232061010004] Đồ
án quy hoạch mạng
năng lượng - thông tin
đô thị
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232061041005] Đồ
án cơ sở Kiến trúc - Quy
hoạch
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH037] Phan Vũ Hải
Âu (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)
Trang 98

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232061010004] Đồ
án quy hoạch mạng
năng lượng - thông tin
đô thị
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232061041005] Đồ
án cơ sở Kiến trúc - Quy
hoạch
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH037] Phan Vũ Hải
Âu (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

- [232061010004] Đồ
án quy hoạch mạng
năng lượng - thông tin
đô thị
- Lớp: LC_KD21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T37 (13/05/2024)

- [232061041005] Đồ
án cơ sở Kiến trúc - Quy
hoạch
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH037] Phan Vũ Hải
Âu (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH045] Trần Trung

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)

Tiết 15
(19h30-20h15)

- [232031012004] Đồ
án Kiến trúc 11 - Công
cộng 6
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT042] Trần Ngọc
Nam (Giảng chính)
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)

- [232031020007] Đồ
án Kiến trúc 7 - Công
cộng 5
- [KT150] Trần Cảnh
Nhật Hà (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT035] Quách Thế
Vinh (Giảng chính)

- [232031012004] Đồ
án Kiến trúc 11 - Công
cộng 6
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT042] Trần Ngọc
Nam (Giảng chính)
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)

- [232031020007] Đồ
án Kiến trúc 7 - Công
cộng 5
- [KT150] Trần Cảnh
Nhật Hà (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT035] Quách Thế
Vinh (Giảng chính)

Trang 99

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

B403 (HT) -
B403 (HT)
(S/chứa:

105)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232031012004] Đồ
án Kiến trúc 11 - Công
cộng 6
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT042] Trần Ngọc
Nam (Giảng chính)
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)

- [232031020007] Đồ
án Kiến trúc 7 - Công
cộng 5
- [KT150] Trần Cảnh
Nhật Hà (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT035] Quách Thế
Vinh (Giảng chính)

- [232031012004] Đồ
án Kiến trúc 11 - Công
cộng 6
- [KT080] Trương
Nguyễn Hoàng Long
(Giảng chính)
- [KT042] Trần Ngọc
Nam (Giảng chính)
- [KT053] Nguyễn Phạm
Trung (Giảng chính)

- [232031020007] Đồ
án Kiến trúc 7 - Công
cộng 5
- [KT150] Trần Cảnh
Nhật Hà (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT035] Quách Thế
Vinh (Giảng chính)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)
- [232031003001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT100] Đặng Hoàng
Quyên (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [NT067] Trần Diễm
Thanh (Giảng chính)

- [232041002001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 2
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)

- [232070017002] Đồ
án cơ sở nội thất 3
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT016] Nguyễn Hiếu

- [232031003001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT100] Đặng Hoàng
Quyên (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [NT067] Trần Diễm
Thanh (Giảng chính)

- [232041002001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 2
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)

- [232070017002] Đồ
án cơ sở nội thất 3
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT016] Nguyễn Hiếu

Trang 100

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031003001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT100] Đặng Hoàng
Quyên (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [NT067] Trần Diễm
Thanh (Giảng chính)

- [232041002001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 2
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)

- [232070017002] Đồ
án cơ sở nội thất 3
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT016] Nguyễn Hiếu

- [232031003001] Đồ
án cơ sở kiến trúc 2
- [KT100] Đặng Hoàng
Quyên (Giảng chính)
- [KT025] Trần Anh
Đào (Giảng chính)
- [KT119] Võ Trường
Giang (Giảng chính)
- [NT067] Trần Diễm
Thanh (Giảng chính)

- [232041002001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 2
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH018] Trương Song
Trương (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)
- [QH015] Trương Thái
Hoài   An (Giảng chính)

- [232070017002] Đồ
án cơ sở nội thất 3
- [NT050] Nguyễn Phạm
Thanh Trúc (Giảng
chính)
- [NT065] Ôn Ngọc Yến
Nhi (Giảng chính)
- [NT019] Nguyễn Quốc
Bảo (Giảng chính)
- [NT016] Nguyễn Hiếu

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

- [232040049003] Đồ
án KTCQ 6 - Quy hoạch
cảnh quan khu chuyên
dụng
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH013] Nguyễn Thị
Bích  Ngọc (Giảng
chính)
- [QH014] Nguyễn Cẩm

- [232040049003] Đồ
án KTCQ 6 - Quy hoạch
cảnh quan khu chuyên
dụng
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH013] Nguyễn Thị
Bích  Ngọc (Giảng
chính)
- [QH014] Nguyễn Cẩm

- [232031016001] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT058] Huỳnh Trần
Uyên  Thy (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- [KT069] Trần Duy  An

- [232031016002] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT060] Vũ Ngọc
Tuyền (Giảng chính)
- [KT045] Mai Thị Hạnh
Duyên (Giảng chính)
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- [KT055] Đinh Xuân
Dũng (Giảng chính)

- [232031016001] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT058] Huỳnh Trần
Uyên  Thy (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- [KT069] Trần Duy  An

- [232031016002] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT060] Vũ Ngọc
Tuyền (Giảng chính)
- [KT045] Mai Thị Hạnh
Duyên (Giảng chính)
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- [KT055] Đinh Xuân
Dũng (Giảng chính)

Trang 101
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232040049003] Đồ
án KTCQ 6 - Quy hoạch
cảnh quan khu chuyên
dụng
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH013] Nguyễn Thị
Bích  Ngọc (Giảng
chính)
- [QH014] Nguyễn Cẩm

- [232040049003] Đồ
án KTCQ 6 - Quy hoạch
cảnh quan khu chuyên
dụng
- [QH026] Đỗ Thùy
Linh (Giảng chính)
- [QH013] Nguyễn Thị
Bích  Ngọc (Giảng
chính)
- [QH014] Nguyễn Cẩm

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232031016001] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT058] Huỳnh Trần
Uyên  Thy (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- [KT069] Trần Duy  An

- [232031016002] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT060] Vũ Ngọc
Tuyền (Giảng chính)
- [KT045] Mai Thị Hạnh
Duyên (Giảng chính)
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- [KT055] Đinh Xuân
Dũng (Giảng chính)

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)

- [232031016001] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT058] Huỳnh Trần
Uyên  Thy (Giảng chính)
- [KT066] Nguyễn Song
Hoàn  Nguyên (Giảng
chính)
- [KT116] Phạm Tuấn
Khanh (Giảng chính)
- [KT069] Trần Duy  An

- [232031016002] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT060] Vũ Ngọc
Tuyền (Giảng chính)
- [KT045] Mai Thị Hạnh
Duyên (Giảng chính)
- [KT063] Đặng Thanh
Hưng (Giảng chính)
- [KT055] Đinh Xuân
Dũng (Giảng chính)

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- [KT135] Khâm Minh

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- [KT135] Khâm Minh

Trang 102
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B502 (HT) -
B502 (HT)

(S/chứa: 91)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- [KT135] Khâm Minh

- [232031017009] Đồ
án Kiến trúc 3 - Công
cộng 2
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- [KT095] Ninh Việt Anh
(Giảng chính)
- [KT097] Nguyễn Hồng
Loan (Giảng chính)
- [KT135] Khâm Minh

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)
- [232031016005] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT084] Nguyễn Đình
Vinh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232041001001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232041007003] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch chung xây dựng
đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016005] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT084] Nguyễn Đình
Vinh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232041001001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232041007003] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch chung xây dựng
đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)

Trang 103
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

- [232031016005] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT084] Nguyễn Đình
Vinh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232041001001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232041007003] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch chung xây dựng
đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016005] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT044] Diêu Hoài
Dũng (Giảng chính)
- [KT084] Nguyễn Đình
Vinh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT21
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232041001001] Đồ
án cơ sở quy hoạch 1
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)
- [QH035] Hoàng Lê
Nam (Giảng chính)

- [232041007003] Đồ
án quy hoạch 5 - Quy
hoạch chung xây dựng
đô thị
- [QH006] Đoàn Ngọc
Hiệp (Giảng chính)
- [QH007] Phạm Ngọc
Tuấn (Giảng chính)
- [QH021] Phạm Anh
Tuấn (Giảng chính)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)

- [232041005001] Đồ
án quy hoạch 2 - Quy
hoạch cảnh quan
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH025] Nguyễn Thị

- [232071033002] Đồ
án nội thất 4B (thiết kế
và gia công sản phẩm
nội thất)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT009] Đinh Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016003] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT018] Phạm
Trường (Giảng chính)
- [KT070] Nguyễn Kỳ
Quốc (Giảng chính)
- [KT121] Lê Tấn Hạnh
(Giảng chính)
- [KT065] Trương Quốc
Sử (Giảng chính)

- [232041005001] Đồ
án quy hoạch 2 - Quy
hoạch cảnh quan
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH025] Nguyễn Thị

- [232071033002] Đồ
án nội thất 4B (thiết kế
và gia công sản phẩm
nội thất)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT009] Đinh Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016003] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT018] Phạm
Trường (Giảng chính)
- [KT070] Nguyễn Kỳ
Quốc (Giảng chính)
- [KT121] Lê Tấn Hạnh
(Giảng chính)
- [KT065] Trương Quốc
Sử (Giảng chính)

Trang 104
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

- [232041005001] Đồ
án quy hoạch 2 - Quy
hoạch cảnh quan
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH025] Nguyễn Thị

- [232071033002] Đồ
án nội thất 4B (thiết kế
và gia công sản phẩm
nội thất)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT009] Đinh Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016003] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT018] Phạm
Trường (Giảng chính)
- [KT070] Nguyễn Kỳ
Quốc (Giảng chính)
- [KT121] Lê Tấn Hạnh
(Giảng chính)
- [KT065] Trương Quốc
Sử (Giảng chính)

- [232041005001] Đồ
án quy hoạch 2 - Quy
hoạch cảnh quan
- [QH038] Nguyễn Đức
Long (Giảng chính)
- [QH009] Trần Thị Việt
Hà (Giảng chính)
- [QH017] Quách Thanh
Nam (Giảng chính)
- [QH025] Nguyễn Thị

- [232071033002] Đồ
án nội thất 4B (thiết kế
và gia công sản phẩm
nội thất)
- [NT020] Hồng Châu
Thùy Linh (Giảng chính)
- [NT006] Phan Trí
Thành (Giảng chính)
- [NT009] Đinh Anh
Tuấn (Giảng chính)

- [232031016003] Đồ
án Kiến trúc 6 - Nhà ở 2
- [KT018] Phạm
Trường (Giảng chính)
- [KT070] Nguyễn Kỳ
Quốc (Giảng chính)
- [KT121] Lê Tấn Hạnh
(Giảng chính)
- [KT065] Trương Quốc
Sử (Giảng chính)

Tiết 13
(18h00-18h45)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B503 (HT) -
B503 (HT)

(S/chứa: 87)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

- [232320001410] Điêu
khắc
- [MT035] Nguyễn Hoài
Huyền Vũ (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T33 (15/04/2024)

- [232022016001] Cơ sở
tạo hình Điêu khắc
- Lớp: LC_MTÐT23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232320001415] Điêu
khắc
- Lớp: LC_KT21,
LC_MTCN23
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90)
- [232022003002] Điêu
khắc cơ bản
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

Trang 106
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

- [232320001410] Điêu
khắc
- [MT035] Nguyễn Hoài
Huyền Vũ (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T33 (15/04/2024)

- [232022016001] Cơ sở
tạo hình Điêu khắc
- Lớp: LC_MTÐT23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232320001415] Điêu
khắc
- Lớp: LC_KT21,
LC_MTCN23
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)B601 (ÐK) -

B601 (ĐK)
(S/chứa: 90)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232022003002] Điêu
khắc cơ bản
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90) - [232320001410] Điêu
khắc
- [MT035] Nguyễn Hoài
Huyền Vũ (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T33 (15/04/2024)

- [232022003002] Điêu
khắc cơ bản
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232022016001] Cơ sở
tạo hình Điêu khắc
- Lớp: LC_MTÐT23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232320001415] Điêu
khắc
- Lớp: LC_KT21,
LC_MTCN23
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232320001410] Điêu
khắc
- [MT035] Nguyễn Hoài
Huyền Vũ (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T19 (08/01/2024)
- T33 (15/04/2024)

- [232022003002] Điêu
khắc cơ bản
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232022016001] Cơ sở
tạo hình Điêu khắc
- Lớp: LC_MTÐT23
- Nội dung:

- T25 (21/02/2024)
- T32 (10/04/2024)

- [232320001415] Điêu
khắc
- Lớp: LC_KT21,
LC_MTCN23
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)

Tiết 11
(16h20-17h10)

Tiết 12
(17h10-18h00)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B601 (ÐK) -
B601 (ĐK)

(S/chứa: 90)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

B603 - B603
(S/chứa: 0)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

B603 - B603
(S/chứa: 0)

Tiết 5
(10h20-11h10)

Tiết 6
(11h10-12h00)

B603 - B603
(S/chứa: 0)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

B603 - B603
(S/chứa: 0)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

B603 - B603
(S/chứa: 0)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

B603 - B603
(S/chứa: 0)

Tiết 15
(19h30-20h15)

B603 - B603
(S/chứa: 0)

Tiết 16
(20h15-21h00)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)

- [232080012001]
Photoshop và AI
- [CN125] Trần Thị
Phương Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN22
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

- [232032009006] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT106] Nguyễn
Phước Dự (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232870003302] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232080012001]
Photoshop và AI
- [CN125] Trần Thị
Phương Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN22
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232080012001]
Photoshop và AI
- [CN125] Trần Thị
Phương Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN22
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

- [232032009006] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT106] Nguyễn
Phước Dự (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232870003302] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232080012001]
Photoshop và AI
- [CN125] Trần Thị
Phương Thảo (Giảng
chính)
- Lớp: LC_MTCN22
- Nội dung:

- T29 (20/03/2024)
- T36 (11/05/2024)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232032019003] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232032009012] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [CB021] Nguyễn Hữu
Lộc (Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232032019003] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232010002002] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232032019003] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232032009012] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [CB021] Nguyễn Hữu
Lộc (Giảng chính)
- Lớp: KT22-CLC
- Nội dung:

- T28 (12/03/2024)
- T37 (14/05/2024)

- [232032019003] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)

- [232010002002] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

- [232550001114] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [CB027] Trần Minh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T33 (19/04/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

PM1 -
A201/1 -

PM1 -
A201/1

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232550001114] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [CB027] Trần Minh
Tuấn (Giảng chính)
- Lớp: XD22-TCA
- Nội dung:

- T27 (05/03/2024)
- T33 (19/04/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

- [232870003301] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232082036001] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T35 (03/05/2024)

- [232032019002] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)

- [232870003301] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232082036001] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T35 (03/05/2024)

- [232032019002] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232870003301] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232082036001] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T35 (03/05/2024)

- [232032019002] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)

- [232870003301] Tin
học chuyên ngành 3
(SketchUp)
- [NT054] Nguyễn Hữu
Trí (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T27 (04/03/2024)
- T32 (11/04/2024)

- [232082036001] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T35 (03/05/2024)

- [232032019002] Tin
học chuyên ngành 2
(3Dmax)
- [NT022] Huỳnh Bá
Anh  Tuấn (Giảng
chính)
- Lớp: LC_NT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

- [232062002001] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT018] Phan Tiến
Tâm (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232042001001] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH032] Nguyễn
Chính Lượng (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

- [232032009005] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232032009003] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT148] Huang Xưởng
Thịnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232042001001] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH032] Nguyễn
Chính Lượng (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232062002001] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT018] Phan Tiến
Tâm (Giảng chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232042001001] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH032] Nguyễn
Chính Lượng (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

- [232032009005] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT145] Nguyễn Nhật
Anh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (13/03/2024)
- T37 (15/05/2024)

- [232032009003] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [KT148] Huang Xưởng
Thịnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_KT22
- Nội dung:

- T28 (14/03/2024)
- T37 (16/05/2024)

- [232042001001] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH032] Nguyễn
Chính Lượng (Giảng
chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

- [232032009001] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (08/03/2024)
- T35 (03/05/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

PM2 -
A201/2 -

PM2 -
A201/2

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

- [232032009001] Tin
học Chuyên ngành Kiến
trúc 2 (REVIT)
- [NT032] Hoàng Lê
nam Hải (Giảng chính)
- Lớp: KT22-TC
- Nội dung:

- T27 (08/03/2024)
- T35 (03/05/2024)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

- [232050043003] Mô
hình thông tin xây dựng
BIM 1
- [XD118] Lê Thị Thu
Hằng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232010002001] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

- [232010002001] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

Trang 119

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232050043003] Mô
hình thông tin xây dựng
BIM 1
- [XD118] Lê Thị Thu
Hằng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232010002001] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

- [232010002001] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

- [232082036002] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232082036002] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232062002004] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT012] Nguyễn Thị
Thanh  Hương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232082036002] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232082036002] Tin
học chuyên ngành Thiết
kế công nghiệp
- [CN043] Nguyễn Minh
Trung (Giảng chính)
- Lớp: LC_MTCN23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T35 (02/05/2024)

- [232062002004] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT012] Nguyễn Thị
Thanh  Hương (Giảng
chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (23/02/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

Trang 121

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG



Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

PM3 -
A301/1 -

PM3 -
A301/1

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

- [232022054001] Tin
học chuyên ngành Mỹ
thuật đô thị 4
- [MT068] Lâm Yến Như
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232062002005] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT040] Phạm Hà Hải
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (24/02/2024)
- T36 (11/05/2024)

Trang 122
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232022054001] Tin
học chuyên ngành Mỹ
thuật đô thị 4
- [MT068] Lâm Yến Như
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T30 (26/03/2024)

- [232062002005] Tin
học chuyên ngành Kỹ
thuật đô thị
- [HT040] Phạm Hà Hải
(Giảng chính)
- Lớp: LC_KD23
- Nội dung:

- T25 (24/02/2024)
- T36 (11/05/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

- [232050043001] Mô
hình thông tin xây dựng
BIM 1
- [XD118] Lê Thị Thu
Hằng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232010002002] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

- [232550001101] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232050043001] Mô
hình thông tin xây dựng
BIM 1
- [XD118] Lê Thị Thu
Hằng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QX20
- Nội dung:

- T28 (11/03/2024)
- T36 (06/05/2024)

- [232010002002] Toán
ứng dụng
- [CB064] Nguyễn Tuấn
Duy (Giảng chính)
- Lớp: LC_KTCQ23
- Nội dung:

- T25 (20/02/2024)
- T31 (02/04/2024)

- [232550001101] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: XD22-CLC
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

PM4 -
A301/2 -

PM4 -
A301/2

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

Tiết 1
(7h00-7h50)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

- [232550001112] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232022054002] Tin
học chuyên ngành Mỹ
thuật đô thị 4
- [MT068] Lâm Yến Như
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232550001112] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232022054002] Tin
học chuyên ngành Mỹ
thuật đô thị 4
- [MT068] Lâm Yến Như
(Giảng chính)
- Lớp: LC_MTÐT20
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T30 (29/03/2024)

Tiết 6
(11h10-12h00)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

- [232042001002] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232042001002] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

Mượn phòng - Thi tin
học
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232042001002] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

- [232042001002] Tin
học chuyên ngành Quy
hoạch
- [QH028] Phạm Duy
Tiếng (Giảng chính)
- Lớp: LC_QH23
- Nội dung:

- T25 (19/02/2024)
- T32 (08/04/2024)

Mượn phòng - Thi tin
học

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

Trang 127
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)

PM5 -
A402/1 -

PM5 -
A402/1

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)

- [232550001110] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001111] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T33 (17/04/2024)

- [232550001113] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

Trang 128
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 1
(7h00-7h50)

Tiết 2
(7h50-8h40)

Tiết 3
(8h40-9h30)

Tiết 4
(9h30-10h20)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)

Tiết 5
(10h20-11h10)

- [232550001110] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001111] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T33 (17/04/2024)

- [232550001113] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 6
(11h10-12h00)

Tiết 7
(13h00-13h50)

Tiết 8
(13h50-14h40)

Tiết 9
(14h40-15h30)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)

Tiết 10
(15h30-16h20)

- [232550001104] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001105] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T33 (17/04/2024)

- [232550001106] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD051] Phạm  Văn
Mạnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232550001107] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232550001108] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

Tiết 11
(16h20-17h10)

- [232550001104] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD107] Nguyễn Ngọc
Xuất (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (09/01/2024)
- T33 (16/04/2024)

- [232550001105] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (10/01/2024)
- T33 (17/04/2024)

- [232550001106] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD051] Phạm  Văn
Mạnh (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (11/01/2024)
- T34 (25/04/2024)

- [232550001107] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD058] Nguyễn Thị
Tố Lan (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (12/01/2024)
- T33 (19/04/2024)

- [232550001108] Tin
học chuyên ngành Xây
dựng
- [XD008] Trần  Quốc
Hùng (Giảng chính)
- Lớp: LC_XD22
- Nội dung:

- T19 (13/01/2024)
- T33 (20/04/2024)

Tiết 12
(17h10-18h00)

Tiết 13
(18h00-18h45)

Tiết 14
(18h45-19h30)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)

Tiết 15
(19h30-20h15)
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Phòng Tiết Thứ 2  (18/03) Thứ 3  (19/03) Thứ 4  (20/03) Thứ 5  (21/03) Thứ 6  (22/03) Thứ 7  (23/03) CN  (24/03)

PM6 -
A402/2 -

PM6 -
A402/2

(S/chứa: 40)

Tiết 16
(20h15-21h00)
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